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 Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
 Chuyên ngành: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 Ngày thi :         /       / 2015
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )

NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	a)  Nêu công dụng của các linh kiện T, R​C và LDR

· Transistor T làm việc như khóa điện tử 

· Điện trở RC hạn dòng cho LED và Transistor

· LDR: quang trở, có giá trị điện trở thay đổi theo ánh sáng
	0.25

0.25

0.25

	
	b) Các linh kiện R​B, VR kết hợp với LDR có nhiệm vụ gì trong mạch?

· Các linh kiện R​B, VR kết hợp với LDR tạo thành mạch phân áp cho chân B của transistor
	0.25

	
	c)  Phân tích hoạt động của mạch khi thay đổi ánh sáng chiếu vào LDR

· Khi chưa có ánh sáng chiếu vào LDR thì LDR có điện trở rất lớn nên VB có giá trị lớn, đủ phân cực cho transistor nên transistor dẫn điện,  nên Led sáng. 
· Khi có ánh sáng chiếu vào LDR thì LDR có giá trị giảm nhỏ làm VB giảm nhỏ, không đủ phân cực cho transistor, transistor không dẫn điện làm Led tắt.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2

(2,0 điểm)
	- Số FF cần thiết để đếm Modulo 5 là 23  > 5 trong đó 3 là số FF
	0.25

	
	- Với 3 FF ta có 23 = 8 trạng thái mà ta chỉ dùng có 5 trạng thái, ta dùng phương pháp hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ CLR để bỏ 3 trạng thái.  
	0.25

	
	- Vẽ thiếu ký hiệu, chú thích, thiếu trạng thái : -0.25đ/chi tiết thiếu
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	0.75
0.25
0.25
0.25

	Câu 3

(2,0 điểm)
	· Lập trình cho PLC Siemens


	0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5

	
	
	

	
	· Lập trình cho PLC Omron

	

	
	
	0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25


	Câu 4

(2,0 điểm)

	* Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 1 máy
(0,25đ)
(P1M=(P0+(PN
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* Tổn thất công suất trong trạm biến áp khi vận hành 1 máy
(0,25đ)
(P2M=2(P0+
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	0.25


	
	a) Xác lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp:
(0,5đ)
* Trị số giới hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên vận hành 2 máy
(0,25)
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* Phương thức vận hành kinh tế như sau:
(0,25)

Với:
S1 = 10MVA
có 
S < Sgh : Vận hành 1 máy



S2 = 21MVA
có 
S > Sgh : Vận hành 2 máy



S3 = 7MVA 
có 
S < Sgh : Vận hành 1 máy

	0.25


	
	b) *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành kinh tế trong 1 năm:
(0,75đ)
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	0.5


	
	 *Tổn thất điện năng trên trạm biến áp khi vận hành cả 2 máy suốt năm:
(0,75đ)
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	0.5


	
	 *Tổn thất điện năng tiết kiệm  được khi vận hành kinh tế so với vận hành 2 máy:
(0,25đ)

ATK =A2M -AKT =573.307,6923 - 534.786,905=38.521,3018(KWh)

   *Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được:
(0,25đ)
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	Câu 5

(2,0 điểm)
	Chạy: 
	

	
	- Khi dòng điện qua cuộn dòng RI của rơle dòng quá dòng nhả của rơle dòng thì tiếp điểm thường đóng của rơle dòng mở ra, tiếp điểm thường hở đóng lại. Dòng điện qua cuộn dòng của rơle dòng bằng hoặc nhỏ hơn dòng điện nhả của RI thì tiếp điểm thường đóng của RI đóng lại, tiếp điểm thường hở thì hở ra
	0.25


	
	- Đóng CB ba pha, nhấn nút Start(7, 9), tiếp điểm của nút Start(7, 9) tiếp xúc, có dòng điện chạy qua cuộn dây contactor K(9, N), dòng điện đi theo đường (C1, 1, 3, 5, 7, 9, K, N), tiếp điểm K(7, 9) đóng lại để duy trì điện cho cuộn dây contactor K(9, N) khi thả nút nhấn Start(7, 9) ra và tiếp điểm K(7, 11) đóng lại cấp điện cho cuộn dây trung gian Rtr, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) đóng lại, cấp điện ba pha cho động cơ M, động cơ M khởi động qua hai cấp điện trở R1 và R2.
	0.5

	
	- Dòng điện cảm ứng chạy trong bộ dây rotor và qua các cuộn dây rơle dòng RI1 và RI2 lúc khởi động lớn nhiều lần so với dòng nhả của rơle dòng RI1, RI2 làm tiếp điểm RI1(13, 15), RI2(15, 17) mở ra, các cuộn dây contactor K1 và K2 không có điện, mặc dù tiếp điểm Rtr(5, 11) đóng, sau thời gian khởi động dòng điện qua bộ dây rotor giảm bằng dòng nhả của rơle dòng RI1 thì tiếp điểm RI1(11, 13) đóng lại và cuộn dây contactor K1(15, N) có điện, đóng tiếp điểm K1(13, 15) lại, trên mạch động lực các tiếp điểm chính của contactor K1(A5, B5), K1(B5, C5) đóng lại, loại cấp điện trở phụ R1. Sau thời gian khởi động dòng điện rotor giảm xuống đến giá trị nhả của rơle dòng RI2 thì tiếp điểm RI2(15, 17) đóng lại và cuộn dây contactor K2(17, N) có điện, tiếp điểm K2(15, 17) đóng lại, trên mạch động lực hai tiếp điểm K2(A4, B4), K2(B4, C4) đóng lại, loại cấp điện trở phụ R2, quá trình khởi động kết thúc.

	0.75

	
	Dừng:
	

	
	- Động cơ M đang hoạt động, muốn dừng động cơ M thì nhấn nút Stop(5, 7) khi đó tiếp điểm của nút nhấn Stop(5, 7) hở ra, cuộn dây contactor K(9, N), K1(15, N), K2(17, N) và cuộn dây rơle trung gian Rtr(11, N) mất điện, tiếp điểm K(7, 9) mở ra, trên mạch động lực các tiếp điểm K(A1, A2), K(B1, B2), K(C1, C2) và các tiếp điểm K1(A5, B5), K1(B5, C5), K2(A4, B4), K2(B4, C4) hở ra, ngắt không cho điện ba pha vào động cơ M, động cơ M ngưng hoạt động
	0.5

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)


	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
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